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LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO LUẬT THUYẾT MINH 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, 

vệ sinh lao động của người sử dụng lao 

động 

…. 

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

sau đây: 

…. 

e) Thực hiện việc khai báo, điều tra, 

thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; 

thống kê, báo cáo tình hình thực hiện 

công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp 

hành quyết định của thanh tra chuyên 

ngành về an toàn, vệ sinh lao động; 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, 

vệ sinh lao động của người sử dụng lao 

động 

…. 

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ 

sau đây: 

e) Thực hiện việc khai báo, điều tra, 

thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; 

thống kê, báo cáo tình hình thực hiện 

công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp 

hành quyết định của thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao 

động; 

Sửa Điểm e Khoản 2 Điều 7 để phù hợp 

với tổ chức bộ mới về thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành quy định tại Luật 

Thanh tra và Nghị định 217/2025/NĐ-

CP quy định về hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành.  

 

 

 

 

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công 

đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ 

sinh lao động 

…. 

10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh 

chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện 

quyền, trách nhiệm quy định tại Điều này 

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công 

đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ 

sinh lao động 

… 

10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh 

chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công 

đoàn cấp trên cơ sở có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về công đoàn thực 

Sửa để phù hợp với quy định mới về tổ 

chức công đoàn theo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật 

Thanh niên số và Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở.  

Trong đó bãi bỏ khoản 4 Điều 4 (quy 

định về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
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khi được người lao động ở đó yêu cầu. hiện quyền, trách nhiệm quy định tại 

Điều này khi được người lao động ở đó 

yêu cầu. 

sở) 

 

Điều 14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động 

 

4. Người sử dụng lao động tự tổ chức 

huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất 

lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động không thuộc đối 

tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này, người học nghề, tập nghề, 

người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc 

bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại 

nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần 

thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động trong quá trình lao động, phù hợp 

với vị trí công việc được giao. 

Điều 14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động 

 

4. Người sử dụng lao động tổ chức việc 

huấn luyện cho người lao động, người 

học nghề, tập nghề, người thử việc trước 

khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và 

định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ 

kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm 

an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình 

lao động, phù hợp với vị trí công việc 

được giao. 

 

Lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động không còn là kinh doanh có 

điều kiện, không còn thủ tục hành chính 

theo Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP và 

Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP nên 

người sử dụng  có thể huấn luyện tất cả 

các nhóm đối tượng huấn luyện thỏa 

mãn điều kiện quá trình, không phải đi 

xin cấp phép khi  huấn luyện các nhóm 

đối tượng thuộc khoản 1,2 và 3 Điều 14 

của Luật 

7. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy 

định của pháp luật đầu tư và Luật này. 

Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động cho các đối 

tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt 

động như đối với tổ chức huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động 

7. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy 

định của pháp luật 

 

Bỏ khổ thứ 2 của Khoản này, do lĩnh 

vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động không còn là kinh doanh có điều 

kiện, không còn thủ tục hành chính theo 

Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP 

Việc sửa như trên để đồng bộ quy định 

mới tại Khoản 8 về giao cho Chính phủ 

quy định chi tiết việc “tự huấn luyện”      

8. Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan 

có thẩm quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật 

chất, kỹ thuật, tiêu chuẩn về người huấn 

8. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, 

nội dung, thời gian, chương trình huấn 

luyện; định kỳ huấn luyện; huấn luyện 

Sửa Khoản 8 Điều 14 đúng theo Khoản 

B Mục II, Phụ lục I.4 của Nghị quyết 
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luyện an toàn, vệ sinh lao động, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động của tổ chức huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 

7 Điều này; việc huấn luyện, tự huấn 

luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

 

đột xuất; tiêu chuẩn người huấn luyện; 

yêu cầu bảo đảm khi cung cấp dịch vụ 

huấn luyện, tự huấn luyện; quản lý hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động; cơ quan ban hành danh mục công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động. 

66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ:  

“I. Trách nhiệm của Chính phủ quy 

định tại khoản 8 Điều 14 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 

Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, 

nội dung, thời gian, chương trình huấn 

luyện; định kỳ huấn luyện; huấn luyện 

đột xuất; tiêu chuẩn người huấn luyện; 

yêu cầu bảo đảm khi cung cấp dịch vụ 

huấn luyện, tự huấn luyện; quản lý hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động”.  

Điều 28. Máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành Danh mục các loại 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

trên cơ sở đề nghị của các bộ quy định 

tại Điều 33 của Luật này. 

Điều 28. Máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh 

mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động trên cơ sở đề nghị của các bộ 

theo thẩm quyền quản lý được Chính phủ 

phân công. 

Sửa đổi tên Bộ; đồng bộ với nội dung 

bãi bỏ Điều 33 và phù hợp với Luật Tổ 

chức Chính phủ. 

 

Điều 30. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động 

1… 

2. Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn 

sử dụng, thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật 

tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân 

phải khai báo với cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Điều 30. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động 

… 

2. Khi đưa vào sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ 

chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan 

chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về an 

Sửa Khoản 2 Điều 30 theo quy định tại  

Khoản Đ Mục I, Phụ lục I.4 của Nghị 

quyết 66.18/2026/NQ-CP của Chính 

phủ, cụ thể: 

“IV. Sử dụng hoặc không còn sử dụng, 

thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động quy định tại khoản 2 

Điều 30 Luật An toàn, vệ sinh lao động 

số 84/2015/QH13 
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trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung 

là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng theo thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 33 của Luật này, trừ trường hợp luật 

chuyên ngành có quy định khác 

toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi là cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) tại nơi sử dụng.”. 

Khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá 

nhân phải khai báo với cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng.” 

Cụm từ “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh” đã thống nhất sử 

dụng tại Nghị định 150/2025/NĐ- CP.  

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động 

 

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động có nghĩa vụ sau đây: 

… 

d) Hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền quản lý lĩnh vực 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

33 của Luật này và cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động tình hình hoạt động 

kiểm định đã thực hiện theo quy định của 

pháp luật; 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động 

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động có nghĩa vụ sau đây: 

… 

“d) Hằng năm, báo cáo tình hình hoạt 

động kiểm định theo quy định của Chính 

phủ”. 

 

Sửa để đồng bộ với việc bãi bỏ Điều 33 

Điều 33. Trách nhiệm của các bộ trong 

việc quản lý nhà nước đối với máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Các bộ có trách nhiệm quản lý nhà 

nước đối với máy, thiết bị, vật tư và chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

Bỏ - Đề xuất bãi bỏ Điều 33 của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động, đồng thời giao 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý 

nhà nước của các bộ tại Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 39/2016/NĐ-

CP để bảo đảm phù hợp với quy định 

của Luật Tổ chức Chính phủ, theo đó 
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sinh lao động theo phạm vi như sau: 

a) Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà 

nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động liên quan đến thực phẩm, dược 

phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, 

nguyên liệu sản xuất thuốc, thuốc cho 

người, hóa chất gia dụng, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế;  

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 

đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động liên quan đến cây trồng, vật nuôi, 

phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo 

vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh 

học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp, thủy sản, công trình thủy 

lợi, đê điều; 

c) Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động liên quan đến 

phương tiện giao thông vận tải, phương 

tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải 

chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm 

dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng 

giao thông; 

d) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến 

việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà 

nước thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

- Việc chuyển nội dung quy định từ Luật 

sang Nghị định cũng bảo đảm đồng bộ 

với mục VI, điểm D, Phụ lục I.4 Nghị 

quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về 

phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính đối với máy, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động. Theo Nghị quyết này, Chính phủ 

đã xác định cụ thể thẩm quyền quản lý 

đối với các thủ tục hành chính liên quan 

thuộc 04 Bộ, gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Công 

Thương, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc 

phòng. 

- Đề xuất sửa đổi như trên nhằm tránh 

phát sinh khoảng trống pháp lý khi bãi 

bỏ Điều 33 của Luật; bảo đảm sự thống 

nhất, đồng bộ giữa Luật, Nghị định và 

Nghị quyết số 66/NQ-CP, đồng thời tạo 

cơ sở pháp lý linh hoạt để Chính phủ 

điều chỉnh việc phân công trách nhiệm 

quản lý khi có thay đổi về tổ chức bộ 

máy.  

Dự kiến tại Nghị định sẽ quy định như 

sau: 

“Điều … Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

1.. Thực hiện quản lý nhà nước đối với 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo 

trách nhiệm được phân công tại Phụ lục 

… ban hành kèm theo Nghị định này;  
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thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù 

chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật 

liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai 

thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương 

tiện thăm dò, khai thác trên biển; 

đ) Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý 

nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động sử dụng trong thi công 

xây dựng; 

e) Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước đối với lò phản 

ứng hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu 

hạt nhân nguồn, chất phóng xạ, thiết bị 

bức xạ; 

g) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các 

loại máy, thiết bị sử dụng trong phát 

thanh, truyền hình; 

h) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản 

lý nhà nước đối với phương tiện, trang 

thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, 

sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình 

quốc phòng; 

i) Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý 

nhà nước đối với trang thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy; trang thiết bị kỹ thuật, 

vũ khí đạn dược, khí tài, công cụ hỗ trợ, 

trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 

này; 

k) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối 

2. Ban hành các quy trình kiểm định 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc 

trách nhiệm quản lý. 

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên 

quan rà soát Danh mục các loại máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để sửa 

đổi, bổ sung phù hợp với sự phát triển 

kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, 

quản lý trong từng thời kỳ. 

4. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, 

Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với 

bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan 

để trình Chính phủ quyết định phân 

công cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm 

quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động mới, chưa được quy định 

tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị 

định này hoặc máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động có liên quan đến phạm vi 

quản lý của nhiều bộ mà chưa được xác 

định rõ thuộc thẩm quyền quản lý của 

bộ nào quy định tại khoản 1 Điều này. 

…… 

Điều... Trách nhiệm của các bộ quản 

lý ngành, lĩnh vực 

 1. Thực hiện quản lý nhà nước đối với 
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với phương tiện bảo vệ cá nhân cho 

người lao động và các loại máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động không thuộc quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i 

khoản này. 

2. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội có 

trách nhiệm phối hợp với bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực có liên quan để trình 

Chính phủ quyết định phân công cụ thể 

cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đối với 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

mới, chưa được quy định tại khoản 1 

Điều này hoặc máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động có liên quan đến phạm vi 

quản lý của nhiều bộ mà chưa được xác 

định rõ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ 

nào quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Các bộ căn cứ vào thẩm quyền quản lý 

nhà nước đối với các loại máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này và Danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật 

này có trách nhiệm như sau: 

a) Xây dựng chi tiết Danh mục các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo 

trách nhiệm được phân công tại Phụ lục 

… ban hành kèm theo Nghị định này;  

2. Xây dựng chi tiết Danh mục các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc 

trách nhiệm quản lý gửi Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành; 

3. Ban hành các quy trình kiểm định 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc 

trách nhiệm quản lý sau khi có ý kiến 

của Bộ Nội vụ;  

4. Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm định 

thuộc trách nhiệm quản lý. 

  

Phụ lục  

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU 

CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN 

LAO ĐỘNG  

(ĐỒNG BỘ VỚI NGHỊ QUYẾT 

66.18/2026/NQ-CP) 

TT 
Phạm vi trách nhiệm được phân 

công 

I Thẩm quyền của Bộ Nội vụ 

1 Nồi hơi; Nồi đun nước nóng có 
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máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành; 

b) Ban hành các quy trình kiểm định máy, 

thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có ý 

kiến của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

c) Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm định 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này. 

d) Hằng năm, gửi Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội báo cáo về việc quản lý 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này, trừ trường hợp luật chuyên ngành có 

quy định khác. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan 

rà soát Danh mục các loại máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động để sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, 

khoa học công nghệ, quản lý trong từng 

thời kỳ. 

nhiệt độ môi chất trên 115 °C; Nồi 

gia nhiệt dầu. 

2 
Các bình, bồn, bể chịu áp lực (bao 

gồm chai chứa khí hóa lỏng). 

3 

Hệ thống đường ống áp lực; Hệ 

thống lạnh; Hệ thống điều chế, nạp 

khí, khí lóa lỏng, khí hòa tan. 

4 

Thiết bị nâng, gồm: máy vận thăng; 

cần trục, cầu trục, cổng trục, máy 

nâng (bàn nâng, sàn nâng, cầu nâng, 

Pa lăng, tời…), xe nâng hàng, xe 

nâng người. 

5 
Thang máy, thang cuốn, băng tải 

chở người. 

6 

Máy, thiết bị phục vụ mục đích vui 

chơi, giải trí; hệ thống cáp treo 

chở người. 

7 
Thiết bị an toàn, thiết bị cảnh báo 

an toàn cho người lao động. 

II 
Thẩm quyền của Bộ Công 

Thương 

1 

Cột chống thủy lực đơn, giá khung 

di động và dàn chống tự hành cấu 

tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử 

dụng trong việc chống giữ lò trong 
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khai thác lầm lò. 

2 Máy biến áp phòng nổ 

3 Động cơ điện phòng nổ. 

4 

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng 

nổ (khởi động từ, khởi động mềm, 

Aptomat, máy cắt điện tự động, 

biến tần, rơ le dòng điện rò). 

5 
Thiết bị Điều khiển phòng nổ (bảng 

Điều khiển, hộp nút nhấn). 

6 Máy phát điện phòng nổ. 

7 Cáp điện phòng nổ. 

8 Đèn chiếu sáng phòng nổ. 

9 Máy nổ mìn điện. 

III Thẩm quyền của Bộ Xây dựng 

1 Hệ thống cốp pha trượt. 

2 Hệ thống cốp pha leo. 

3 Hệ giàn thép ván khuôn trượt. 

4 
Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc 

chuyên dùng có hệ thống tời nâng. 

5 Máy bơm bê tông. 
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6 

Máy thi công công trình hầm, 

ngầm: Máy và thiết bị trong các 

công nghệ đào hở; Máy và thiết bị 

trong các công nghệ đào kín; Máy 

thi công tuyến ngầm bằng công 

nghệ khiên và tổ hợp khiên; Máy 

sản xuất bê tông công trình ngầm 

(trừ các máy, thiết bị được quy định 

kiểm định theo luật chuyên ngành). 

7 
Hệ giàn giáo thép; thanh, cột chống 

tổ hợp. 

8 

Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động 

được lắp đặt, sử dụng trên phương 

tiện giao thông vận tải: tàu biển, 

phương tiện thủy nội địa, đường bộ, 

đường sắt, hàng không (trừ các máy, 

thiết bị lắp đặt, sử dụng trên phương 

tiện giao thông vận tải được quy 

định kiểm định theo luật chuyên 

ngành). 

9 

Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp 

đặt, sử dụng trên các công trình trên 

biển phục vụ thăm dò, khai thác dầu 

khí; hệ thống đường ống dẫn dầu, 

khí đốt trên biển. 

IV Thẩm quyền của Bộ Quốc phòng 
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Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động 

phục vụ quốc phòng. 

 

 

Điều 34. Khai báo tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động 

1. Việc khai báo tai nạn lao động, sự cố 

kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động thực hiện như sau: 

…. 

b) Đối với các vụ tai nạn quy định tại 

điểm a khoản này làm chết người hoặc 

làm bị thương nặng từ hai người lao động 

trở lên thì người sử dụng lao động có 

trách nhiệm khai báo ngay với cơ quan 

quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi 

xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn làm 

chết người thì phải đồng thời báo ngay 

cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là cấp huyện); 

c) Đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra 

trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, 

khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải 

đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường 

hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, người sử dụng lao 

động có trách nhiệm thực hiện khai báo 

Điều 34. Khai báo tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động 

1. Việc khai báo tai nạn lao động, sự cố 

kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động thực hiện như sau: 

… 

b) Đối với các vụ tai nạn quy định tại 

điểm a khoản này làm chết người hoặc 

làm bị thương nặng từ hai người lao 

động trở lên thì người sử dụng lao động 

có trách nhiệm khai báo ngay với cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động cấp 

tỉnh nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai 

nạn làm chết người thì phải đồng thời 

báo ngay cho cơ quan Công an xã, 

phường, đặc khu (sau đây gọi chung là 

Công an cấp xã); 

c) Đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra 

trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, 

khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải 

đường sắt, đường thủy, hàng hải, đường 

hàng không và các đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, người sử dụng 

lao động có trách nhiệm thực hiện khai 

- Điều chỉnh Điểm b, d Khoản 1 Điều 

34   để phù hợp với chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

- Điều chỉnh Điểm c Khoản 1 Điều 34    

để phù hợp tổ chức bộ máy điều tra tai 

nạn lao động theo đề nghị của Bộ Xây 

dựng (sau khi sáp nhập) và Bộ luật 

Hàng hải Việt Nam 
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theo quy định của luật chuyên ngành; 

d) Khi xảy ra tai nạn lao động làm chết 

người hoặc bị thương nặng đối với người 

lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động thì gia đình nạn nhân hoặc 

người phát hiện có trách nhiệm khai báo 

ngay với Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi 

xảy ra tai nạn lao động để kịp thời có biện 

pháp xử lý. 

Trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết 

người, tai nạn lao động làm bị thương 

nặng từ hai người lao động trở lên thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo 

cáo ngay với cơ quan Công an cấp huyện 

và cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn để kịp thời có 

biện pháp xử lý. 

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến 

người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động thì người phát hiện có 

trách nhiệm kịp thời khai báo với Ủy ban 

nhân dân cấp xã tại nơi xảy ra sự cố kỹ 

thuật và việc báo cáo thực hiện theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 36 của Luật này. 

 

báo theo quy định của luật chuyên ngành; 

d) Khi xảy ra tai nạn lao động làm chết 

người hoặc bị thương nặng đối với người 

lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động thì gia đình nạn nhân hoặc 

người phát hiện có trách nhiệm khai báo 

ngay với Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu (sau đây gọi chung là Uỷ ban 

nhân dân cấp xã) nơi xảy ra tai nạn lao 

động để kịp thời có biện pháp xử lý; 

Trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết 

người, tai nạn lao động làm bị thương 

nặng từ hai người lao động trở lên thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo 

cáo ngay với cơ quan Công an cấp xã và 

cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn để kịp thời có 

biện pháp xử lý. 

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến 

người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động thì người phát hiện có 

trách nhiệm kịp thời khai báo với Ủy 

ban nhân dân cấp xã tại nơi xảy ra sự cố 

kỹ thuật và việc báo cáo thực hiện theo 

quy định tại Điều 19 và Điều 36 của Luật 

này.”. 

 

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1,5 của Điều 

35 để phù hợp với chính quyền địa 
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toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

1. Người sử dụng lao động có trách 

nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai 

nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn 

lao động làm bị thương nặng một người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

mình, trừ trường hợp đã được điều tra 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này hoặc tai nạn lao động được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền điều tra 

theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao 

động hoặc người đại diện được người sử 

dụng lao động ủy quyền bằng văn bản 

làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại 

diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc 

đại diện tập thể người lao động khi chưa 

thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, người 

làm công tác an toàn lao động, người làm 

công tác y tế và một số thành viên khác. 

Trường hợp tai nạn lao động làm bị 

thương nặng một người lao động làm việc 

không theo hợp đồng lao động thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao 

động phải lập biên bản ghi nhận sự việc 

và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi xảy ra tai nạn. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Đoàn 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

1. Người sử dụng lao động có trách 

nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn 

lao động cấp cơ sở để tiến hành điều tra 

tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai 

nạn lao động làm bị thương nặng một 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 

của mình, trừ trường hợp đã được điều 

tra theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này hoặc tai nạn lao động được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền điều tra 

theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao 

động hoặc người đại diện được người sử 

dụng lao động ủy quyền bằng văn bản 

làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại 

diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở 

hoặc đại diện tập thể người lao động khi 

chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, 

người làm công tác an toàn lao động, 

người làm công tác y tế và một số thành 

viên khác. 

Trường hợp tai nạn lao động làm bị 

thương nặng một người lao động làm việc 

không theo hợp đồng lao động thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao 

động phải lập biên bản ghi nhận sự việc. 

 2. Cơ quan chuyên môn về lao động 

phương 02 cấp;  

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 của Điều 

35 để phù hợp tổ chức bộ máy mới, khi 

không còn thanh tra chuyên ngành về an 

toàn vệ sinh lao động. 
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điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tiến 

hành điều tra tai nạn lao động chết người, 

tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 

hai người lao động trở lên, kể cả người 

lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều này; điều tra lại vụ tai nạn 

lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn 

lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có 

khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần 

thiết. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp tỉnh gồm có đại diện của Thanh 

tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao 

động thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp 

tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên 

là đại diện Sở Y tế, đại diện Liên đoàn 

Lao động cấp tỉnh và một số thành viên 

khác. 

… 

4. Đối với các vụ tai nạn, sự cố quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này, 

việc thực hiện điều tra theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành, pháp luật về lao 

động và có sự phối hợp của Thanh tra an 

toàn, vệ sinh lao động. 

5. Người sử dụng lao động và các cá nhân 

liên quan đến tai nạn lao động, sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động nghiêm trọng phải có nghĩa vụ 

hợp tác với Đoàn điều tra, cung cấp đầy 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn 

lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra 

tai nạn lao động chết người, tai nạn lao 

động làm bị thương nặng từ hai người 

lao động trở lên, kể cả người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

này; điều tra lại vụ tai nạn lao động đã 

được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp 

cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố cáo 

hoặc khi xét thấy cần thiết. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp tỉnh gồm có đại diện của cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng đoàn 
và các thành viên khác theo quy định của 

Chính phủ. 

… 

4. Đối với các vụ tai nạn, sự cố quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này, 

việc thực hiện điều tra theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành, pháp luật về lao 

động và có sự phối hợp của cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

5. Người sử dụng lao động và các cá nhân 

liên quan đến tai nạn lao động, sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động nghiêm trọng phải có nghĩa vụ 
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đủ thông tin, tài liệu có liên quan và 

không được từ chối hoặc cản trở quá trình 

điều tra. 

Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ 

nơi ở đến nơi làm việc thì cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có trách nhiệm cung 

cấp cho Đoàn điều tra một trong các giấy 

tờ sau đây: 

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường và 

sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; 

b) Biên bản điều tra tai nạn giao thông; 

c) Trường hợp không có các giấy tờ quy 

định tại điểm a, điểm b khoản này thì 

phải có văn bản xác nhận bị tai nạn của 

cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi 

xảy ra tai nạn theo đề nghị của người lao 

động hoặc thân nhân của người lao động. 

…. 

hợp tác với Đoàn điều tra, cung cấp đầy 

đủ thông tin, tài liệu có liên quan và 

không được từ chối hoặc cản trở quá trình 

điều tra. 

Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ 

nơi ở đến nơi làm việc thì cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có trách nhiệm cung 

cấp cho Đoàn điều tra một trong các giấy 

tờ sau đây: 

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường và 

sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; 

b) Biên bản điều tra tai nạn giao thông; 

c) Trường hợp không có các giấy tờ quy 

định tại điểm a, điểm b khoản này thì 

phải có văn bản xác nhận bị tai nạn của 

cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai 

nạn theo đề nghị của người lao động 

hoặc thân nhân của người lao động.  

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng 

… 

2. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo tai nạn 

lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan 

đến người lao động làm việc không theo 

hợp đồng lao động quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 34 của Luật này với Ủy ban 

nhân dân cấp huyện để tổng hợp, báo cáo 

cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh. 

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng 

… 

2. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo tai 
nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên 
quan đến người lao động làm việc không 
theo hợp đồng lao động quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 34 của Luật này với cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

 

 

- Sửa Khoản 2 Điều 36 để phù hợp  

chính quyền địa phương 02 cấp 
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….. 

 
… 

Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh 

nghề nghiệp 

2. Hằng năm, người sử dụng lao động 

phải báo cáo, thống kê về phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý 

nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, 

báo cáo Bộ Y tế. 

Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh 

nghề nghiệp 

2. Hằng năm, người sử dụng lao động 

phải báo cáo, thống kê về phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp cho cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế. 

Sửa để phù hợp với tổ chức của chính 

quyền địa phương 

Điều 67. An toàn, vệ sinh lao động đối 

với người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài 

… 

2. .. 

c) Đối với tai nạn lao động chết người, tai 

nạn lao động nặng thì phải cung cấp hồ 

sơ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao 

động cho Thanh tra an toàn, vệ sinh lao 

động của cấp tỉnh ở Việt Nam tại nơi đặt 

trụ sở chính của người sử dụng lao động. 

 

Điều 67. An toàn, vệ sinh lao động đối 

với người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài 

… 

c) Đối với tai nạn lao động chết người, 

tai nạn lao động nặng thì phải cung cấp 

hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn 

lao động cho cơ quan chuyên môn về lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở 

Việt Nam tại nơi đặt trụ sở chính của 

người sử dụng lao động. 

 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 

67 để phù hợp tổ chức bộ máy 

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên 

… 

4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau 

đây: 

…. 

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh 

tra lao động khi phát hiện vi phạm về an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

hoặc trường hợp mất an toàn của máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên 

4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau 

đây: 

….. 

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc Cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh 

lao động khi phát hiện vi phạm về an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

hoặc trường hợp mất an toàn của máy, 

Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 

74 để phù hợp tổ chức bộ máy hiện 

hành 
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ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến 

nghị với người sử dụng lao động mà 

không được khắc phục. 

 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến 

nghị với người sử dụng lao động mà 

không được khắc phục. 

Điều 81. Thống kê, báo cáo về an toàn, 

vệ sinh lao động 

1. Hằng năm, người sử dụng lao động 

phải thực hiện thống kê, báo cáo về an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

như sau: 

a) Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh 

lao động với cơ quan quản lý nhà nước về 

lao động và cơ quan quản lý nhà nước về 

y tế cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật 

chuyên ngành có quy định khác; 

b) Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của 

Luật này. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết điểm a khoản 

1 Điều này sau khi có ý kiến của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

 

Điều 81. Thống kê, báo cáo về an toàn, 

vệ sinh lao động 

1. Hằng năm, người sử dụng lao động 

phải thực hiện thống kê, báo cáo về an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

như sau: 

a) Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh 

lao động với cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định 

khác; 

b) Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của 

Luật này. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết điểm a khoản 

1 Điều này sau khi có ý kiến của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

 

 

Điều 87. Trách nhiệm xây dựng, công 

bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động và xây dựng, ban hành 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 

kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về 

Điều 87. Trách nhiệm xây dựng, công 

bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động và xây dựng, ban hành 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng 

Sửa để phù hợp với Luật Tổ chức Chính 

phủ; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật  
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an toàn, vệ sinh lao động và công bố tiêu 

chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ có liên quan tổ chức lập kế 

hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng 

các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động và xây dựng, ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động trong phạm vi quản lý được 

Chính phủ phân công sau khi có ý kiến 

thống nhất của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; trường hợp không thống 

nhất ý kiến, cơ quan chủ trì xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định. 

Việc thẩm định tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động do Bộ Khoa học và Công 

nghệ tổ chức thực hiện theo quy định của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 

này; có trách nhiệm phối hợp với các bộ, 

cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính 

các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động và xây dựng, ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động theo phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn được Chính phủ phân công. 

2. Việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo 

quy định của Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật.”. 
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phủ quyết định phân công trách nhiệm 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng 

và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

mới hoặc liên quan đến phạm vi quản lý 

của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ. 

5. Bộ Y tế xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

về an toàn, vệ sinh lao động ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định tại Điều 85 của Luật này; 

có ý kiến thống nhất về nội dung vệ sinh 

lao động trong quá trình các bộ, cơ quan 

ngang bộ xây dựng các tiêu chuẩn quốc 

gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 88. Hội đồng quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động, Hội đồng an toàn, vệ 

sinh lao động cấp tỉnh 

1. Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động là tổ chức tư vấn cho Chính phủ 

trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. Hội đồng do Thủ tướng 

Chính phủ thành lập, bao gồm đại diện 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Hội nông dân Việt Nam, tổ chức 

đại diện người sử dụng lao động, các bộ, 

ngành có liên quan và một số chuyên gia, 

nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh 

Điều 88. Hội đồng quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động, Hội đồng an toàn, vệ 

sinh lao động cấp tỉnh 

1. Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động là tổ chức tư vấn cho Chính phủ 

trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. Hội đồng do Thủ tướng 

Chính phủ thành lập, bao gồm đại diện 

các bộ, ngành có liên quan, tổ chức đại 

diện người lao động, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động và một số chuyên 

gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ 

sinh lao động. 

2. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp 

Sửa Khoản 1 và Khoản 2 để phù hợp sự 

phân công phù hợp với quy định của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương  
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lao động. 

2. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp 

tỉnh là tổ chức tư vấn cho Ủy ban nhân 

dân trong việc tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động tại địa phương. Hội đồng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, 

bao gồm đại diện Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao 

động, Hội nông dân, một số doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức và chuyên gia, 

nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh 

lao động tại địa phương. 

…. 

tỉnh là tổ chức tư vấn cho Ủy ban nhân 

dân trong việc tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động tại địa phương. Hội đồng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, 

bao gồm đại diện các Sở có liên quan, tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động, tổ 

chức đại diện người lao động, một số 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và 

chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực an 

toàn, vệ sinh lao động tại địa phương. 

…. 

Điều 89. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là 

thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan 

thực hiện quản lý nhà nước về lao động 

cấp trung ương và cấp tỉnh. 

2. Việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động 

trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, 

khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải 

đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường 

hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân do các cơ quan quản lý 

nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự 

phối hợp của thanh tra an toàn, vệ sinh 

lao động. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức 

và hoạt động của thanh tra an toàn, vệ 

Bỏ   

Điều chỉnh phù hợp với Luật Thanh tra. 
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sinh lao động quy định tại khoản 1 Điều 

này và cơ chế phối hợp liên ngành quy 

định tại khoản 2 Điều này 

Điều 22. Nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm sau khi có ý kiến của Bộ 

Y tế; quy định tiêu chuẩn phân loại lao 

động theo điều kiện lao động. 

 

Điều 22. Nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm  

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh 

mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau khi có 

ý kiến của Bộ Y tế; quy định tiêu chuẩn 

phân loại lao động theo điều kiện lao 

động. 

 

 

Điều 23. Phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định về chế độ trang cấp 

phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao 

động. 

Điều 23. Phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế 

độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động. 

 

Điều 24. Bồi dưỡng bằng hiện vật 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng 

hiện vật. 

Điều 24. Bồi dưỡng bằng hiện vật 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc bồi 

dưỡng bằng hiện vật. 

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp trung ương để tiến hành điều tra 

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thành lập Đoàn điều 

tra tai nạn lao động cấp trung ương để 

tiến hành điều tra các vụ tai nạn lao động 
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các vụ tai nạn lao động khi xét thấy tính 

chất nghiêm trọng của tai nạn lao động 

hoặc mức độ phức tạp của việc điều tra 

tai nạn lao động vượt quá khả năng xử lý 

của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp 

tỉnh; điều tra lại vụ tai nạn lao động đã 

được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp 

tỉnh có trách nhiệm điều tra. 

khi xét thấy tính chất nghiêm trọng của 

tai nạn lao động hoặc mức độ phức tạp 

của việc điều tra tai nạn lao động vượt 

quá khả năng xử lý của Đoàn điều tra tai 

nạn lao động cấp tỉnh; điều tra lại vụ tai 

nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai 

nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều 

tra. 

 

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo các vụ tai 

nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng được 

thống kê, báo cáo theo quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội như sau: 

… 

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng 

3. Cơ quan chuyên môn về lao động 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm báo cáo các vụ tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động nghiêm trọng được thống kê, báo 

cáo theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này với Bộ Nội vụ như sau: 

… 

4. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Bộ Y tế 

thống kê các trường hợp người bị tai nạn 

lao động khám và điều trị tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và gửi Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

4. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Bộ Y tế 

thống kê các trường hợp người bị tai nạn 

lao động khám và điều trị tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và gửi Bộ Nội vụ tổng 

hợp. 

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

tổ chức, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, 

tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về 

tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 

5. Bộ Nội vụ tổ chức, hướng dẫn việc thu 

thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công 

bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động nghiêm trọng; tổ chức xây 
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trọng; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ 

liệu về an toàn lao động trong phạm vi cả 

nước. 

dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn lao 

động trong phạm vi cả nước. 

 

Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh 

nghề nghiệp 

1. Tất cả người lao động bị mắc bệnh 

nghề nghiệp phải được thống kê và báo 

cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi lấy ý 

kiến của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động, tổ chức xã hội có liên quan và được 

rà soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với thay 

đổi về môi trường lao động, thiết bị, công 

nghệ. 

Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh 

nghề nghiệp 

1. Tất cả người lao động bị mắc bệnh 

nghề nghiệp phải được thống kê và báo 

cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi lấy ý 

kiến của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động, tổ chức xã hội có liên 

quan và được rà soát sửa đổi, bổ sung phù 

hợp với thay đổi về môi trường lao động, 

thiết bị, công nghệ. 

 

3. Hằng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo thống 

kê, đánh giá về bệnh nghề nghiệp, tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp cho Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ. 

3. Hằng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo thống 

kê, đánh giá về bệnh nghề nghiệp, tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp cho Bộ Nội vụ tổng 

hợp, báo cáo Chính phủ. 

 

Điều 38. Trách nhiệm của người sử 

dụng lao động đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

11. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết các 

khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

Điều 38. Trách nhiệm của người sử 

dụng lao động đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

 

Điều 39. Trách nhiệm của người sử Điều 39. Trách nhiệm của người sử 
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dụng lao động về bồi thường, trợ cấp 

trong những trường hợp đặc thù khi 

người lao động bị tai nạn lao động 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết Điều này. 

dụng lao động về bồi thường, trợ cấp 

trong những trường hợp đặc thù khi 

người lao động bị tai nạn lao động 

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

Điều này. 

Điều 40. Trường hợp người lao động 

không được hưởng chế độ từ người sử 

dụng lao động khi bị tai nạn lao động 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết Điều này. 

Điều 40. Trường hợp người lao động 

không được hưởng chế độ từ người sử 

dụng lao động khi bị tai nạn lao động 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

Điều này 
Điều 48. Trợ cấp một lần 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết việc tính 

hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trong trường hợp người lao 

động thay đổi mức hưởng trợ cấp do 

giám định lại, giám định tổng hợp. 

Điều 48. Trợ cấp một lần 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người 

lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do 

giám định lại, giám định tổng hợp. 

Điều 51. Phương tiện trợ giúp sinh 

hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết về loại 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình, niên hạn, mức tiền mua 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình và hồ sơ, trình tự thực hiện. 

Điều 51. Phương tiện trợ giúp sinh 

hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

về loại phương tiện trợ giúp sinh hoạt, 

dụng cụ chỉnh hình, niên hạn, mức tiền 

mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng 

cụ chỉnh hình và hồ sơ, trình tự thực hiện. 

Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn 

lao động 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai 

nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam ban hành sau khi thống 

nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn 

lao động 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai 

nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam ban hành sau khi thống 

nhất ý kiến với Bộ Nội vụ. 
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Điều 58. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh 

nghề nghiệp 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ 

bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống 

nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

Điều 58. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh 

nghề nghiệp 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ 

bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống 

nhất ý kiến với Bộ Nội vụ. 

 

Điều 68. An toàn, vệ sinh lao động 

đối với lao động là người giúp việc gia 

đình 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết các nội dung 

về an toàn, vệ sinh lao động được áp 

dụng đối với lao động là người giúp việc 

gia đình. 

Điều 68. An toàn, vệ sinh lao động 

đối với lao động là người giúp việc gia 

đình 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động 

được áp dụng đối với lao động là người 

giúp việc gia đình. 

 

Điều 71. Thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động trong các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

2. Ban quản lý khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác 

an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi 

quản lý; phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt 

động về an toàn, vệ sinh lao động và báo 

cáo về hoạt động an toàn, vệ sinh lao 

động với cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động trong phạm vi quản lý, trừ trường 

hợp pháp luật chuyên ngành có quy định 

khác. 

Điều 71. Thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động trong các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

2. Ban quản lý khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác 

an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi 

quản lý; phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt 

động về an toàn, vệ sinh lao động và báo 

cáo về hoạt động an toàn, vệ sinh lao 

động với cơ quan chuyên môn về lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trong phạm vi quản lý, trừ trường hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định 
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khác. 

Điều 77. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết khoản 2 và 

khoản 3 Điều này sau khi có ý kiến của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Điều 77. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động 

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

khoản 2 và khoản 3 Điều này sau khi có ý 

kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 80. Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao 

động 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết Điều này sau 

khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 80. Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao 

động 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

Điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động của 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

thực hiện, phối hợp điều tra tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động; kiến nghị với Bộ Công an, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, 

xử lý tai nạn lao động có dấu hiệu tội 

phạm. 

Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

 

7. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện, phối 

hợp điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; 

kiến nghị với Bộ Công an, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao điều tra, xử lý tai nạn lao 

động có dấu hiệu tội phạm. 

Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

5. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương 

Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

5. Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng nội 
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binh và Xã hội xây dựng nội dung huấn 

luyện về vệ sinh lao động; tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh 

lao động. 

8. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội xây dựng tiêu chí đánh giá 

cho Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

9. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra chấp 

hành pháp luật về vệ sinh lao động theo 

quy định của pháp luật. 

10. Hằng năm, gửi Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội báo cáo về tình 

hình thực hiện chính sách, pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực 

quản lý. 

dung huấn luyện về vệ sinh lao động; 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về vệ sinh lao động. 

8. Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu 

chí đánh giá cho Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

9. Phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra chấp 

hành pháp luật về vệ sinh lao động theo 

quy định của pháp luật. 

10. Hằng năm, gửi Bộ Nội vụ báo cáo về 

tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh 

vực quản lý. 

 

Điều 91. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ 

sinh lao động 

a) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nội 

dung phối hợp quy định tại khoản 2 Điều 

này trong phạm vi trách nhiệm của mình; 

Điều 91. Cơ chế phối hợp về an toàn, 

vệ sinh lao động 

a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

các nội dung phối hợp quy định tại khoản 

2 Điều này trong phạm vi trách nhiệm 

của mình; 

 


